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BÁO GIÁ 
DỊCH VỤ PHẦN MỀM HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ EFY-eCONTRACT 

Số: 01/2025/EFY-eContract 

Kính gửi: Quý Khách hàng! 

Công ty EFY Việt Nam trân trọng thông báo giá phần mềm Hợp đồng điện tử và các dịch vụ đi kèm như sau: 

TT Gói sản phẩm, dịch vụ ĐVT SL 
Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

trước thuế 

(VNĐ) 

Thuế 

suất 

(%) 

Thành tiền  

sau thuế 

(VNĐ) 

Ghi chú 

A Dịch vụ phần mềm eContract (HĐLĐ, HĐTM, VB điện tử)     

1 
Hợp đồng Lao động; Thương mại; Văn bản điện tử 

(≤ 100 tài liệu/Dịch vụ) 
Tài liệu   9,000 0 - 0   

2 
Hợp đồng Lao động; Thương mại; Văn bản điện tử 

(101-500 tài liệu/Dịch vụ) 
Tài liệu   7,000 0 - 0   

3 
Hợp đồng Lao động; Thương mại; Văn bản điện tử 

(> 500 tài liệu/Dịch vụ) 
Tài liệu   5,000 0 - 0   

4 

Phí khởi tạo eContract  

(5.000.000đ đến 15.000.000đ/phân hệ) 

Căn cứ theo nhu cầu phân hệ khách hàng đăng ký, 

mẫu HĐLĐ, user sử dụng,… 

Gói dịch 

vụ 
1  5,000,000  5,000,000  - 5,000,000  

-Chi phí lần đầu. 

- Hỗ trợ hình thức vẽ tay chữ ký và OTP 

miễn phí. 

- Hỗ trợ Up tài liệu dung lượng tối đa 

5MB. 

B Dịch vụ SMS Brandname (HĐLĐ, HĐTM, VB điện tử)     

1 SMS Brandname EFY_VIETNAM SMS 1 1,000 1,000 10% 1,100 
Khách hàng có thể chọn xác thực qua 

Email thì không mất mục phí này 

2 
Phí tích hợp SMS Brandname của khách hàng với 

Efy_eContract 
Gói 1 8,000,000 8,000,000 - 8,000,000   

3 
Phí đăng ký và duy trì SMS Brandname cho khách 

hàng theo năm 
Năm 1 8,000,000 8,000,000 10% 8,800,000 

 

C Dịch vụ Chứng thực Hợp đồng điện tử     

1 Dịch vụ chứng thực Hợp đồng điện tử B2B Lượt 1       6,000        6,000  10%       6,600  - Điều kiện chứng thực hợp đồng: áp dụng 

cho khách hàng sử dụng HĐTM điện tử và 

2 bên ký hợp đồng bằng CKS. 

- Một hợp đồng chứng thực bao gồm: 

+ Dấu chứng thực của Bộ CT và EFY-

CeCA 

+ Dấu Timestamp: tính trên số lượng CKS 
trên HĐ 

2 Dịch vụ chứng thực Hợp đồng điện tử B2C Lượt 1         4,800  4,800 10% 5,280 

3 Dịch vụ dấu thời gian Timestamp Lượt 1         500  500 10% 550 

D Dịch vụ Chữ ký số EFY-CA dùng để ký eContract (HĐLĐ, HĐTM, VB điện tử)     

1 
Chữ ký số EFY-CA gói 01 năm dành cho tổ chức/ 
cá nhân trong tổ chức 

Gói dịch 
vụ 

1  5,000,000 5,000,000 10% 5,500,000   

2 
Chữ ký số EFY-CA gói 02 năm dành cho tổ chức/ 

cá nhân trong tổ chức 

Gói dịch 

vụ 
1  9,000,000 9,000,000 10% 9,900,000   

3 
Chữ ký số EFY-CA gói 03 năm dành cho tổ chức/ 

cá nhân trong tổ chức 

Gói dịch 

vụ 
1  12,000,000 12,000,000 10% 13,200,000   

E Dịch vụ tích hợp API của eContract với các ứng dụng khác của khách hàng     

1 
Phí tích hợp EFY-eContract với ứng dụng theo yêu 

cầu của khách hàng 
Gói 1     

 
  

Báo giá sau khi khảo sát thực tế  

yêu cầu của khách hàng. 
2 

Chỉnh sửa, bổ sung tính năng phần mềm theo yêu 

cầu đặc thù của khách hàng 
Gói 1     

 
  

F Chi phí cài đặt, đào tạo chuyển giao công nghệ     

1 Cài đặt từ xa, đào tạo online Gói 1     
 

  Không phát sinh thêm chi phí 

2 Cài đặt, đào tạo trực tiếp Gói 1         
Báo giá sau khi khảo sát 

 (Chi phí đi lại, công tác phí... ) 

 

Ghi chú: 

- Miễn phí lưu trữ 10 năm trên Cloud của EFY Việt Nam. 

- Dịch vụ phần mềm không chịu thuế VAT theo quy định của Nhà nước. 

- Thuê bao không bị giới hạn thời gian sử dụng nếu vẫn còn số lượng tài liệu. Hỗ trợ tối đa 5Mb/Tài liệu ký. 

- Báo giá có thể thay đổi và có thể không kịp báo trước. 

- Thông tin thanh toán: 

   + Số tài khoản 1: 08611 0001 6888 | Mở tại: Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội | Mã ngân hàng: 01311033. 

+ Số tài khoản 2: 111000178399 | Mở tại: Vietinbank – Chi nhánh Bắc Sài Gòn | Mã ngân hàng: 79201019 

Hỗ trợ đăng ký : 

Hotline HCM:  1900 6139  | 0911 876 889  | 0911 876 899                         Email: hcm@efy.com.vn/ Contact@efy.com.vn 

Hotline HN:  1900 6142  

 

 


